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	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1
	1.1. (1.25 điểm)

a)
Gọi ZA, ZB lần lượt là số đơn vị điện tích hạt nhân trong A, B

Ta có: ZR + 3ZB = 40

R thuộc chu kỳ 3 ( 11 
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9,6   ( ZB = 8; 9           

ZB = 8 (O) => ZR = 16 (S)   (chọn)

ZB = 9 (F) => ZR = 13 (Al)   (loại) vì trong nguyên tử R, B số proton bằng số nơtron.

Cấu hình e của S (Z = 16): 1s22s22p63s23p4
S là phi kim; công thức hiđroxit cao nhất: H2SO4; hợp chất khí với hiđro là H2S.

b) Các phản ứng

 Tính khử:  Na2SO3 + Br2 + H2O → Na2SO4 + 2HBr

Tính oxi hóa:  Na2SO3 + 6HI → 2NaI + S + 2I2 + 3H2O 
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	1.2. (1.25 điểm)
a)
3Zn + 8HNO3 → 3 Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

 Zn0    → Zn2+ + 2e      x3

 N+5 +3e→ N+2             x2

 4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + N2O + 5H2O (2)

 Zn0    → Zn2+ + 2e    x4

 2N+5 +8e→ 2N+2       x1  

Nhân 3 phương trình (2) rồi cộng vế theo vế ta được:

  15Zn + 38HNO3 → 15Zn(NO3)2 +2 NO + 3N2O + 19H2O 

b)
3CH2 = CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2(OH)-CH2(OH) + 2MnO2 + 2KOH

 2C-2         →2C-1 +2e      x3

 Mn +7 +3e→ Mn+4          x2

Học sinh có thể dùng cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
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	2.1. (1 điểm)
Các phương trình phân li của H3PO4:  
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Quá trình (1) là chủ yếu nên không hình thành kết tủa Ba3(PO4)2.

Nhỏ dung dịch NaOH vào, xảy ra phản ứng trung hòa:  
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Các cân bằng (1), (2), (3) chuyển dịch sang phía tạo ion PO43- ( tạo kết tủa.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	2.2. (1 điểm)
Sử dụng thuốc thử là dung dịch Ca(OH)2 nhỏ vào các dung dịch:

Ống tạo kết tủa trắng là Ca(H2PO4)2. Ống có khí thoát ra là NH4Cl. Ống còn lại là KCl.

Ca(H2PO4)2 + 2Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 4H2O

2NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O

Có thể lựa chọn thuốc thử khác vẫn cho điểm.
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	3.1. (1.5 điểm)
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	3.2. (1 điểm)
Biện luận ra X là CH3-COOH; Y là HO-CH2-CHO; Z là HCOO-CH3.

Viết các phản ứng:

2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O
HO-CH2-CHO + Na→ NaO-CH2-CHO + ½H2
HO-CH2-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → HO-CH2-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag↓

HCOO-CH3 + NaOH → HCOONa + CH3OH
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	4.1. (0.75 điểm)
Xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa với cực âm là Al, cực dương là Cu.

Cực âm diễn ra quá trình oxi hóa Al

Chỗ nối sẽ bị ăn mòn và làm dây cáp nhôm bị hư.
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	4.2. (1 điểm)
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	4.3. (1.25 điểm)
a)
Điện phân dung dịch KI: 2KI + 2H2O → 2KOH + H2 + I2. (1)

Dẫn không khí qua: I2 + H2S → 2HI + S. (2)  

Dung dịch lúc này gồm H2S dư, HI và KI.

Khi tiếp tục điện phân, H2S dư sẽ bị điện phân trước: H2S → H2 + S. (3)

Khi dung dịch bắt đầu có màu xanh, H2S đã điện phân hết trong dung dịch.

b)
Lượng I2 sinh ra từ (1) = 3,158.10-4 g ( nI2 = 1,244.10-6 mol.

nH2S (2) = nI2 = 1,244.10-6 mol 

Lượng S sinh ra từ (3) = 1,161.10-5 g ( nS = nH2S = 3,627.10-7 mol.

nH2S (1) và (3) = 1,244.10-6 + 3,627.10-7 = 1,607.10-6 mol ( mH2S = 0,055 mg.

Tính trong 1 lít không khí, mH2S = 0,0275 mg. Không khí bị ô nhiễm H2S.
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	5.1. (1 điểm)
Khối lượng tinh bột = 6,8 tấn

(C6H10O5 )n 
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Khối lượng C2H5OH = 3,861728 tấn = 3861,728 kg

Thể tích  C2H5OH = 4827,16 lít

Thể tích cồn 96,50 = 5000 lít

Vì hiệu suất là 60% và 75% nên:

Thể tích cồn 96,50 thực tế thu được = 5000. 0,6.0,75 = 2250,84 lít = 2,2584 m3
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	5.2. (1 điểm)
nCO2 = 0,04; nH2O = 0,032

mO = 0,8 – (0,04.12) – (0,032.2) = 0,256 g ( nO = 0,016

Đặt công thức X là CxHyOz. x : y : z = 2,5 : 4 : 1 = 5 : 8 : 2.

Vì X đơn chức nên có công thức là C5H8O2. 

nX = 0,05 mol (trong phản ứng với dung dịch NaOH)

Nếu X mạch hở thì khối lượng muối sẽ tăng 0,05.8 = 0,4 g < 2. 
Z là chất không phân nhánh.

( X phải là este vòng không phân nhánh có công thức là

Các phương trình phản ứng:

C5H8O2 + NaOH → CH3-CH2-CH2-CH2-COONa (Y)

CH3-CH2-CH2-CH2-COONa + HCl → NaCl  + CH3-CH2-CH2-CH2-COOH (Z) 
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	6.1. (0.75 điểm)
Cho CaCl2 vào phần một: Chỉ xảy ra 1 phản ứng

CaCl2 + Na2CO3 → 2NaCl + CaCO3↓

                  b                                b

Cho Ca(OH)2 vào phần hai: Xảy ra 2 phản ứng

Ca(OH)2 + Na2CO3 → 2NaOH + CaCO3↓

        b                b                                b

Ca(OH)2 + NaHCO3 → NaOH + H2O + CaCO3↓

      a                                                              a

Như vậy, lượng kết tủa sinh ra trong lần hai lớn hơn lượng kết tủa sinh ra trong lần một.
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	6.2. (1.25 điểm)
Số mol Fe = 0,02 mol; Số mol Cu = 0,02 mol                      Fe → 3e + Fe3+
Do AgNO3  dư nên kết tủa có Ag↓và AgCl↓                        Cu → 2e + Cu3+      
Đặt:  nCl2 = x , nO2 = y , nAgCl = 0,06 + 2x , nAg = z        O + 2e  → O2-
Phương trình trao đổi electron :                                            Cl + 1e  → Cl-
2x + 4y + z = nFe.3 + nCu.2                                                  Ag+ + 1e  → Ag
2x + 4y + z = 0,1 (I)

Phương trình mol HCl:

nH+ = 2nO  nên 0,06 = 4y. Vậy:  y = 0,015 (II)

Phương trình kết tủa:

14,1725 = 143,5.(0,06 + 2x) + 108z. (III)

Giải hệ (I),(II), (III) suy ra: x = 0,0175, y = 0,015, z = 0,005

% nO2 = 46,154%
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	MA = 38,4 ( A gồm khí CO2 và NO hoặc N2.

Vì hỗn hợp chỉ có hai khí và có mặt chất khử yếu nên khí còn lại phải là NO.
Dùng đường chéo ( nCO2 = 1,5nNO.

Đặt nZn = a; nFeCO3 = b; nAg = c.

Các quá trình xảy ra:

Zn → 2e + Zn2+                 HNO3 + 3e → NO (1)

a         2a                                           2b     2b/3
Fe2+ → 1e + Fe3+               HNO3 + 8e → NH4NO3 (2)     
 b           b                                          2a         0,25a
Ag → 1e + Ag+
c          c
Nếu chỉ xảy ra duy nhất quá trình (1) thì: 

2b = 2a + b + c ( b = 2a + c (*)

Vì mZn = mFeCO3 ( 65a = 116b ( a > b ( (*) vô lí. 

Vậy phải có quá trình Zn khử HNO3 xuống đến NH4NO3.
Ta có: 2a + 2b = 2a + b + c ( b = c.

Sơ đồ chuyển hóa:

Fe3+   →  Fe(OH)3  →  Fe2O3
b                                     0,5b  

 Zn2+   →  Zn(OH)2  →  ZnO22- (tan)

Ag+   →  Ag2O  →  Ag

b                                b  

80b + 108b = 5,64 ( b = c = 0,03 mol.

mFeCO3 = mZn = 3,48g; mAg = 3,24g.
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	8.1. (2 điểm)
TH1: X có 2 nhóm –COOH và 1 nhóm NH2 ( công thức có dạng H2NR(COOH)2
H2NR(COOH)2 + 2NaOH → H2NR(COONa)2 + 2H2O

H2NR(COOH)2 + HCl → ClH3NR(COOH)2
Độ chênh lệch khối lượng của hai muối là 7,5 g/1 mol

Độ chênh lệch khối lượng của hai muối theo bài là 7,65g ( nX = 1,02 mol ( MX = 21,4. Loại

TH2: X có 1 nhóm –COOH và 2 nhóm NH2 ( công thức có dạng (H2N)2 RCOOH

(H2N)2 RCOOH + NaOH → (H2N)2 RCOONa + H2O

(H2N)2 RCOOH + 2HCl → (ClH3N)2 RCOOH 

Độ chênh lệch khối lượng của hai muối là 51 g/1 mol

Độ chênh lệch khối lượng của hai muối theo bài là 7,65g ( nX = 0,15 mol ( MX = 146 

( MR = 69 (C5H9) ( Công thức của X là H2N(-CH2)4-CH(NH2)-COOH
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	8.2. (2 điểm)
Gọi k1, k2 lần lượt là số mắt xích trong X và Y ( k1, k2 đều ≥ 4.

Tổng số nguyên tử O trong X và Y = 13 ( k1 + k2 = 11.
Mặt khác, số liên kết peptit đều ≥ 4 ( k1 và k2 đều ≥ 5.
Vậy, k1 và k2 sẽ nhận các giá trị là 5; 6.
Giả sử: k1 = 6 và k2 = 5. Ta có

X6 có dạng (Gly)a(Ala)6-a (x mol);  Y5 có dạng (Gly)b(Ala)5-b (y mol).

X6 + 6NaOH → 6(Muối) + H2O;  Y5 + 5NaOH → 5(Muối) + H2O

Ta có hệ: x + y = 0,7 (1) và 6x + 5y = 3,8 (2)

Giải hệ ta có x = 0,3 và y = 0,4.

Vì khi đốt cháy đều cho cùng số mol CO2, ta có

[2a + 3(6 – a)].0,3 = [2b + 3(5 – b)].0,4 ( 4b – 3a = 6 ; a < 6; b < 5 ( a = 2 và b = 3.

mT = (416.0,3) + (331.0,4) = 257,2 gam.

mNaOH = 152 gam.

BTKL ta có : m = 257,2 + 152 – (18.0,7) = 396,6 gam.
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